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TỔNG CỘNG: 30

I  QUẢN LÝ

1 Nguyễn Ngọc Lâm 18/01/1979 PHT
Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Không

2 Nguyễn Chí Thành 10/08/1986 PHT
Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Phan Thái Thị Lệ Thu 19/04/1985

Tổ phó CM

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

2 Trần Xuân Dũng 02/02/1987

Tổ trưởng 

CM, Giáo 

viên THPT 

hạng III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Văn Toàn 13/08/1978

Tổ trưởng 

chuyên môn -

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

4 Hoàng Thương Huyền 02/10/1983

Tổ trưởng 

chuyên môn- 

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

5 Võ Thị Hoa 20/06/1984

Tổ phó 

chuyên môn -

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

6 Lê Thị Ái Liên 16/02/1985

tổ phó 

chuyên môn, 

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

7 Hồ Thị Điểm 25/08/1978

Tổ trưởng 

chuyên môn, 

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Nhất Duy 01/08/1987

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

9 Nguyễn Đình Bình 20/07/1976

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

10 Tô Thị Bích Phương 24/03/1991

Giáo viên, 

giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

11 Nguyễn Thị Thuẫn 23/11/1994

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

12 Nguyễn Nữ Hoàng An 26/11/1980

Giáo viên, 

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

13 Nguyễn Hiệp Sơn 14/02/1982'

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

14 Lê Thị Kim Nhị 26/06/1980

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

15 Trần Thị Hà Long 06/06/1989

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

16 Ngô Thị Hồng Hậu 05/03/1983

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II
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17 Huỳnh Thị Thanh Nga 28/11/1987

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

18 Nguyễn Thị Thoa 18/05/1985

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

19 Võ Thị Khánh 02/07/1972

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

20 Phan Thị Bích Anh 01/06/1978

Giáo 

viên,Giáo 

viên THPT 

hạng III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

21 Trần Thị Hà 10/04/1980

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

22 Phạm Thị Thúy Hạ 06/11/1985

Giáo viên, 

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

23 Phạm Thị Mỹ Dung 28/10/1972

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

24 Võ Thanh Thủy 27/11/1988

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

25 Lê Nữ Hạnh 05/08/1989

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

26 Cung Thị Lài 02/02/1983

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
GV THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Đào Duy Đẹp 01/01/1968 Thư viện
Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên Hạng III Trúng tuyển

2 Phan Thị Hồng Yến 21/08/1988 Văn thư
Trường PTDTNT THCS 

và THPT Vân Canh
Văn thư trung cấp Văn thư viên Hạng III Trúng tuyển
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